
 

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

NĂM HỌC: 2024 - 2025 
 

ST 

T 

HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN 

CHỨC VỤ NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG 

 

1 
 
Lê Thị Lành Đại học HIệu trưởng Chỉ đạo chung 

2  

Đặng Thị Giang 
 

Đại học 
 

P. Hiệu trưởng 
Thực hiện nhiệm vụ phân công đối 

với Phó Hiệu trưởng 1 

3  

Hoàng Thị Nhạn 
 

Đại học 
 

P. Hiệu trưởng 
Thực hiện nhiệm vụ phân công đối 

với Phó Hiệu trưởng 2 

4 Nguyễn Thị Thảo  Đại học Kế toán Thực hiện nhiệm vụ NVKT, HC 

5 Nguyễn Thị Mai Dung Trung cấp Y sĩ đa khoa Thực hiện nhiệm vụ nhân viên y tế 

6 Trần Thị Qúy Đại học TPCM-GV Chủ nhiệm nhóm trẻ D1 

7 Phạm Thị Thủy Đại học Giáo viên Chủ nhiệm nhóm trẻ D1 

8 Bùi Thị Thủy Đại học Giáo viên Chủ nhiệm nhóm trẻ D2 

9 Nguyễn Thị Hoa Đại học Giáo viên Chủ nhiệm nhóm trẻ D2 

10 Lê Thị Thu Hương Đại học Giáo viên Chủ nhiệm nhóm trẻ D3 

11 Nguyễn Thị Doan Đại học Giáo viên Chủ nhiệm nhóm trẻ D3 

12 Lê Thị Huyền Trang Đại học Giáo viên Chủ nhiệm nhóm trẻ D3 

13 Nguyễn Thị Hằng Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C1 

14 Ngô Thị Thanh Hải Đại học TTCM -GV Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C1 

15 Nguyễn Thị Định Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C1 

16 Nguyễn Thị Thùy Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C2 

17 Hoàng Hải Yến Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C2 

18 Nguyễn Thị Xuân Đại học  Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C3 

19 Đặng Thị Tuyết Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C3 

20 Văn Thị Thúy Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C3 

21 Lâm Thùy Linh Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C4 

22 Lưu Thị Loan Đại học  Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổỉ C4 

23 Hà Thị Thủy Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổỉ B1 

24 Vũ Thị Bình Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổỉ B1 

25 Trần Thị Giang Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổỉ B2 

26 Nguyễn Thị Hương Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổỉ B2 

27 ĐỖ Thi Quyên  Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổỉ B2 

28 Dương Thị Duyên Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4 -5tuổỉ B3 

29 Nguyễn Thị Hằng Đại học  Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4 -5tuổỉ B3 

30 Phạm Thị Hương Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4 -5tuổỉ B4 
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31 Vũ Thị Vân Anh Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổỉ B4 

32 Phạm Thị Hạnh Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổỉ A1 

33 Nguyễn Ngọc Anh Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổỉ A1 

34 Vũ Thị Kiều Oanh Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổỉ A2 

35 Nguyễn Thị Dần Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổỉ A2 

36 TrịnhThị Thanh Mai Đại học  Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổỉ A3 

37 Dương Thị Tuyết Nhung  Đại học Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổỉ A3 

38 Đinh Thị Hiền SC nấu ăn  NVCD Nấu và chế biến món ăn 

39 Đào Thị Thêm SC nấu ăn NVCD Nấu và chế biến món ăn 

40 Phạm Thị Chữ TC SPMN  NVCD Nấu và chế biến món ăn 

41 Đỗ Thị Dung SC nấu ăn NVCD Nấu và chế biến món ăn 

42 Vũ Thị Linh TC nấu ăn   NVCD Nấu và chế biến món ăn 

43 Đỗ Thị Hà SC nấu ăn NVCD Nấu và chế biến món ăn 

44 Nguyễn Thị Bích Hải TC SPMN NVCD Nấu và chế biến món ăn 

45 Bùi Ngọc Duyênh  NV Bảo vệ  

46 Nguyễn Đăng Ninh  NV Bảo vệ  

47 Phạm Tuấn Anh  NV lao công  
 

Nơi nhận 
- Phòng GD& ĐT thị xã Đông Triều(b/c); HIỆU TRƯỞNG 

-CBGVNV trường(thực/h); 

- Lưu VT, hồ sơ trường. 

 

 
 

Lê Thị Lành 
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